
CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D08s CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D10 CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D12i

Đơn giá:  2.194.000 đ/m2 Đơn giá: 2.307.000 đ/m2 Đơn giá: 2.482.000 đ/m2

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Nhôm 6063 T5

0.8 – 0.9mm

#35

5.0m x 5.0m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH):

Nhôm 6063 T5

1.0 – 1.1mm

#36

5.5m x 5.5m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH):

Nhôm 6063 T5

1.2 – 1.3mm

#35

6.0m x 5.5m

CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D14i CỬA KHE THOÁNG DOORTECH D70

Đơn giá:  2.709.000 đ/m2 Đơn giá:  3.018.000 đ/m2

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Nhôm 6063 T5

1.3 – 1.4mm

#03

6.5m x 6.0m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Nhôm 6063 T5

1.1 – 2.3mm

#32 + #38

6.5m x 6.0m

CỬA TẤM LIỀN SUPERLUX CỬA TẤM LIỀN ECOLUX CỬA TẤM LIỀN ECOLUXN

Đơn giá:  970.000 đ/m2 Đơn giá:  850.000 đ/m2 Đơn giá:  820.000 đ/m2

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Thép mạ màu liên doanh

0.5mm

#1, #5, #6

5.0m x 5.0m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Thép mạ màu liên doanh

0.45mm

#2, #4

4.5m x 4.5m

Vật liệu thân cửa:

Độ dày thân cửa: 

Màu sắc thân cửa: 

KT tối đa (WxH): 

Thép mạ màu liên doanh

0.35mm

#2, #4

4.5m x 4.5m

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN 2024

Do kỹ thuật in ấn, màu sắc có thể khác với màu thực tế, vui lòng xem sản phẩm mẫu.MÀU SẮC LỰA CHỌN

#1 Trắng ngà #4 Xanh ngọc#2 Vàng kem #5 Ghi #6 Xanh lá

C Ử A  C U Ố N  T Ấ M  L I Ề NC Ử A  C U Ố N  K H E  T H O Á N G

#03 Cà phê #32 Ghi sữa #35 Ghi #36 Ghi xanh #38 Cà phê đậm



TT TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

BỘ TỜI DOORTECH

I BỘ TỜI CỬA CUỐN KHE THOÁNG			 

1 Bộ tời FX300 FX300 bộ  3,885,000 

2 Bộ tời FX500 FX500 bộ  4,095,000 

3 Bộ tời FM300A FM300A bộ  4,240,000 

4 Bộ tời FM500A FM500A bộ  4,415,000 

5 Bộ tời FM800A FM800A bộ  6,105,000 

6 Bộ tời FM1000A FM1000A bộ  6,848,000 

7 Bộ tời FM300A (đồng bộ Hub wifi) FM300A bộ  4,876,000 

8 Bộ tời FM500A (đồng bộ Hub wifi) FM500A bộ  5,050,000 

9 Bộ tời FM800A (đồng bộ Hub wifi) FM800A bộ  6,740,000 

10 Bộ tời YH300 YH300 bộ  10,296,000 

11 Bộ tời YH400 YH400 bộ  10,790,000 

12 Bộ tời YH500 YH500 bộ  12,950,000 

II BỘ TỜI CỬA CUỐN TẤM LIỀN			 

1 Bộ tời đơn ARD.1L/R ARD.1L/R bộ  6,020,000 

2 Bộ tời đôi ARD.2L/R ARD.2L/R bộ  7,000,000 

3 Bộ tời đơn ARD.1L/R (tay DK1) ARD.1L/R bộ  6,710,000 

4 Bộ tời đôi ARD.2L/R (tay DK1) ARD.2L/R bộ  7,690,000 

LỰA CHỌN THÊM

1 Bộ lưu điện Doortech D1000 D1000 bộ  3,220,000 

2 Bộ lưu điện Doortech D2000 D2000 bộ  4,270,000 

3 Tay điều khiển FX1 FX1 chiếc  100,000 

4 Tay ĐKTX  YH1B2 YH1B2 chiếc  470,000 

5 Tay điều khiển FM1 FM1 chiếc  107,000 

6 Điều khiển từ xa FM FM chiếc  290,000 

7 Tay điều khiển PK1 PK1 chiếc  130,000 

8 Tay điều khiển FC1 FC1 chiếc  130,000 

9 Bộ khóa KH6 đồng bộ - Doortech KH6 bộ  385,000 

10 Điều khiển từ xa DOORTECH DK2 DT.DK2 chiếc  320,000 

11 Nút bấm âm tường Doortech (AT2) AT2.DT chiếc  320,000 

12 Nút bấm âm tường PT1 PT1 chiếc  217,000 

13 Bộ còi báo động CS2 CS2 chiếc  135,000 

14 Bộ phụ kiện cửa điện (cho ARD) D039 bộ  470,000 

15 Bộ Camera + Hub wifi (Austfly) CAM-HUB bộ  2,100,000 

GHI CHÚ

•	 Bảng giá áp dụng đối với các Tỉnh có phạm vi từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.			 

•	 Giá bán trên chưa bao gồm thuế GTGT, đơn vị tính: VNĐ.			 

•	 Giá bán trên các sản phẩm cửa là giá bán đã bao gồm ray tiêu chuẩn, chi phí lắp đặt. Không bao gồm bộ tời và các lựa chọn thêm khác.			 

•	 Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 10/10/2024 cho tới khi có Bảng giá mới thay thế.			 

BẢNG GIÁ BỘ TỜI


